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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

 Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tuần Giáo, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho gia súc 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) đã được phát hiện lần đầu tiên trên địa bàn 

huyện Tuần Giáo tại 01 hộ chăn nuôi thuộc bản Lồng, xã Tỏa Tình với 02 con bò 

mắc bệnh (phát hiện ngày 10/5/2021). Đến ngày 13/6/2021 toàn huyện có 43 con 

bò mắc bệnh VDNC tại các xã Tỏa Tình, Quài Cang, Quài Tở. Mặc dù là huyện có 

ca bệnh VDNC muộn hơn so các huyện khác và hiện dịch vẫn đang ở diện hẹp, tuy 

nhiên nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và lây lan ra phạm vi rộng hơn là rất lớn do 

đây là một bệnh mới xâm nhập vào nước ta, bệnh do vi rút gây ra và đường truyền 

lây chủ yếu qua côn trùng hút máu như: muỗi, ruồi, ve, mòng...; bệnh cũng có thể 

lây truyền do tiếp xúc trực tiếp giữa trâu, bò bệnh và trâu, bò khỏe mạnh do vận 

chuyển trâu, bò mang mầm bệnh; bên cạnh đó, 12 huyện của tỉnh Sơn La tiếp giáp 

với huyện Tuần Giáo đã bị nhiễm dịch VDNC. 

Qua thực tế tại một số tỉnh đã có dịch cho thấy tiêm vắc xin phòng bệnh 

VDNC là biện pháp quan trọng, quyết định, nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn 

vật nuôi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh một cách hiệu quả, giảm thiệt hại do 

dịch bệnh gây ra trong chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Thực hiện Kế hoạch số 1727/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho gia súc trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động khống chế, dập tắt nhanh các ổ dịch đã xuất hiện, ngăn chặn dịch 

bệnh lây lan diện rộng, UBND huyện ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh 

VDNC cho đàn gia súc trên địa bàn huyện với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho gia súc nhằm tạo miễn dịch, chủ động 

bảo vệ đàn trâu, bò đối với bệnh dịch. 

Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 90% tổng đàn gia súc trong diện tiêm của các 

huyện; công tác tiêm phòng đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ; lực 

lượng tham gia tiêm phòng phải được hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu 

của công tác tiêm phòng theo quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật 

nuôi trong quá trình tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng 

Trước mắt ưu tiên tổ chức tiêm vắc xin VDNC cho 100% bò khỏe mạnh trên 
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địa bàn 19 xã, thị trấn; tiêm phòng cho trâu khỏe mạnh trong vùng dịch và vùng 

nguy cơ cao (do cơ quan chuyên môn Thú y xác định). Lứa tuổi tiêm phòng theo 

hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin và cơ quan chuyên môn. 

2. Thời gian tiêm phòng 

Các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin từ Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng vắc xin VDNC theo khuyến cáo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Lực lượng tiêm phòng 

Huy động lực lượng Thú y xã, thị trấn, khối, bản hiện có để thực hiện tiêm 

vắc xin phòng bệnh VDNC; căn cứ vào số lượng đàn gia súc và tình hình thực tế 

tại địa phương để bố trí số lượng người trực tiếp tiêm phòng của mỗi xã, thị trấn 

cho phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch và chất lượng tiêm phòng, 

không tiêm phòng dàn trải, kéo dài. 

5. Tập huấn cho lực lượng tiêm phòng 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật tiêm, cách sử 

dụng và bảo quản vắc xin, cách ghi chép biểu mẫu thống kê kết quả tiêm phòng 

cho lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng. 

6. Vật tư bảo hộ và dụng cụ tiêm phòng 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho tất cả lực lượng tham gia tiêm phòng; 

rà soát bồ sung thêm bơm tiêm, kim tiêm mới để thay thế những bơm tiêm đã 

hỏng, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho lực lượng tiêm phòng sử dụng và bổ 

sung thùng giữ lạnh (nếu thiếu). 

7. Dự phòng và xử lý sự cố sau tiêm phòng 

Mặc dù vắc xin VDNC đã được đánh giá là an toàn và được cấp phép lưu 

hành tại Việt Nam, tuy nhiên về nguyên tắc, mọi vắc xin đều có tỷ lệ phản ứng 

nhất định. Để đảm bảo chủ động, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra, khi chuẩn bị 

tổ chức tiêm phòng, cần chuẩn bị đủ thuốc và các vật tư cần thiết khác để xử lý kịp 

thời các trường hợp phản ứng (nếu có). 

8. Quản lý gia súc được tiêm phòng vắc xin 

Trước khi tiêm vắc xin: UBND cấp xã lập danh sách các hộ chăn nuôi trâu, 

bò và số lượng trâu, bò trong diện tiêm phòng trên địa bàn; yêu cầu chủ gia súc 

cam kết, phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn. 

Sau khi tiêm phòng vắc xin: Tổ chức theo dõi, giám sát, quản lý chặt toàn 

bộ số trâu, bò tại các thôn, bản, tổ dân phố đã được tiêm vắc xin; khuyến cáo người 

dân không được bán hay di chuyển trâu, bò đã được tiêm đi nơi khác. 

Hướng dẫn, hỗ trợ chủ vật nuôi thực hiện chăm sóc tốt đàn gia súc đã được 
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tiêm vắc xin.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí mua vắc xin, kinh phí xét nghiệm bệnh VDNC: Ngân sách tỉnh bố trí.  

- Kinh phí tổ chức thực hiện: Ngân sách huyện bố trí (gồm: Hóa chất sát 

trùng xử lý ổ dịch; vật tư, dụng cụ, bảo bộ, tiền công tiêm phòng, công dẫn đường, 

tiêu huỷ vỏ lọ; các loại thuốc, vật tư cần thiết để xử lý kịp thời các trường hợp 

phản ứng sau tiêm phòng, hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng và các chi phí khác có liên 

quan: áp dụng định mức hỗ trợ theo tại Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 605/QĐ- ƯBND ngày 13/7/2012 của 

UBND tỉnh). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp 

- Khẩn trương rà soát tổng đàn, đăng ký số lượng vắc xin gửi Sở Nông và 

Phát triển nông thôn; dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm và đúng quy định. 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, dụng cụ, kinh phí phục 

vụ công tác tổ chức triển khai thực hiện, tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn. Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật tiêm, cách sử dụng và bảo quản vắc xin, 

cách ghi chép biểu mẫu thống kê kết quả tiêm phòng cho lực lượng trực tiếp tham 

gia tiêm phòng. 

- Sau khi nhận vắc xin bàn giao cho UBND các xã, thị trấn, hướng dẫn và 

phối hợp chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác tiêm phòng đảm bảo nhanh 

gọn, hiệu quả; tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện tiêm phòng với 

UBND huyện và sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

2. Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện có trách nhiệm phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan xác định số kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách của huyện để thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, động vật thủy sản. Hướng dẫn kiểm việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 

kinh phí theo đúng quy định hiện hành.  

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh -Truyền hình 

Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết, tích cực tham gia thực 

hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh VDNC. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng tiêm phòng, thông báo kế 

hoạch và lịch tiêm phòng đến tất cả các hộ dân ở các khối, bản trước khi triển khai 

tiêm phòng; yêu cầu các hộ dân phải nhốt trâu, bò để lực lượng tiêm phòng đến 

tiêm trực tiếp tại nhà hoặc đưa gia súc đến tiêm tập trung tại địa điểm thích hợp với 
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điều kiện thực tế của từng khối, bản; huy động trưởng khối, bản tham gia đôn đốc 

nhân dân thực hiện tiêm phòng, dẫn đường, ghi danh sách tiêm phòng; yêu cầu các 

hộ dân tiêm phòng vắc xin VDNC cam kết không bán trâu, bò, không di chuyển 

trâu, bò sang các vùng khác trong thời gian tiêm phòng; thực hiện nuôi nhốt, theo 

dõi, chăm sóc gia súc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng đảm bảo nhanh 

gọn, hiệu quả; tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để báo cáo UBND huyện. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND các xã, thị trấn kịp 

thời phản ánh gửi Nông nghiêp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổng 

hợp, báo cáo nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn gia súc trên 

địa bàn huyện Tuần Giáo, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- L/đ UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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